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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /TTr- SGDĐT

	Huế, ngày       tháng 7 năm 2026


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Huế
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Huế
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Huế như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 10 tháng 12 năm 2025;
- Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
- Căn cứ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền (Nghị định số 188/2026/NĐ-CP).
2. Cơ sở thực tiễn
1. Căn cứ Nghị định số 299/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia; theo đó, trên địa bàn thành phố Huế có 05 xã biên giới đất liền: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5
2. Tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP quy định:
“b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
...
Quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú phù hợp đặc thù của mỗi vùng, miền, từng cấp học và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để thực hiện chính sách quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này;”
Từ các cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố là là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền được giao quy định tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Quyết định này làm căn cứ cho các trường phổ thông nội trú phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện quy trình mua sắm, trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh đảm bảo đúng quy định.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
a) Bảo đảm tính hợp pháp, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với đặc thù thực tế của địa phương.
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Ngày 17/6/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3071/SGDĐT-VP gửi Sở Tư pháp về việc đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Huế; theo đó, Sở Tư pháp có Tờ trình số 140/TTr-STP ngày 30/6/2026 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Huế quy định chi tiết nội dung được giao tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP.
2. Ngày 10/7/2026, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Huế quy định Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Huế (quy định chi tiết nội dung được giao tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP).
3. Trên cơ sở đó, ngày     /7/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số      /SGDĐT-VP gửi các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc UBND thành phố và UBND các xã lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định quy định Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Huế; đồng thời gửi Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp đăng tải dự thảo Quyết định để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
4. Trên cơ sở nội dung góp ý của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu, tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện và có báo cáo giải trình đối với các ý kiến tham gia gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sau đó hoàn thiện dự thảo Quyết định theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thông qua.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Huế theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. 
b) Đối tượng áp dụng
Học sinh học tại các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm 04 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Điều 4. Điều khoản thi hành
3. Nội dung cơ bản dự thảo Quyết định
Quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn thành phố Huế
Mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 02 bộ quần áo đồng phục và học phẩm với mức kinh phí là 2.050.000 đồng/học sinh, gồm các học phẩm sau: Vở, giấy, bút bi, bút chì, thước kẻ, bộ dụng cụ toán (compa, eke, thước đo độ) kéo, hộp bút chì màu, tập giấy vẽ mỹ thuật, bảng con, phấn hoặc bút viết bảng con, giấy màu thủ công, hồ dán hoặc keo dán, bìa bao vở, nhãn vở, tẩy, kéo, gọt bút chì, máy tính bỏ túi (cấp THCS), cặp học sinh hoặc ba lô.
Học sinh nội trú ở mỗi cấp học được cấp một lần với mức kinh phí là 2.050.000 đồng/học sinh gồm các hiện vật sau: Chăn ấm cá nhân dày, chăn ấm cá nhân mỏng, màn cá nhân, áo ấm, móc áo, gối và bọc gối, chiếu cá nhân, đệm, ga trải đệm, khăn lau mặt, bàn chải đánh răng, chậu giặt, dù đi mưa hoặc áo mưa, giày, dép đi trong nhà.
Việc mua sắm đồ dùng cá nhân, học phẩm trang cấp cho học sinh trường phổ thông nội trú thực hiện theo danh mục, định mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này để trang cấp cho học sinh phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ quy định pháp về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực
- Ngân sách nhà nước. 
- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có).
2. Điều kiện bảo đảm thi hành Quyết định
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, theo dõi quá trình triển khai thực hiện Quyết định này phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện  Quyết định này thuộc phạm vi quản lý.
3. Thời gian trình ban hành: Dự kiến trong tháng 8 năm 2026.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Huế xem xét, quyết định.
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T ?  TRÌNH   D ?  th ? o  Quy ? t đ ? nh quy đ ? nh d anh m ? c trang c ? p đ ?  dùng cá nhân, h ? c ph ? m   cho h ? c sinh trư ? ng ph ?  thông n ? i trú trên đ ? a bàn thành ph ?  Hu ?       Kính g ? i:  ? y ban nhân dân thành ph ?  Hu ?   Th ? c hi ? n quy đ ? nh c ? a Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t, S ?  Giáo d ? c  và Đào t ? o kính trình  ? y ban nhân dân thành ph ?  d ?  th ? o Quy ? t đ ? nh  quy   đ ? nh d anh  m ? c trang c ? p đ ?  dùng cá nhân, h ? c ph ? m cho h ? c sinh trư ? ng ph ?  thông n ? i trú trên  đ ? a bàn thành ph ?  Hu ?   như sau:   I. S ?  C ? N THI ? T BAN HÀNH  QUY ? T Đ ? NH   1. Cơ s ?  chính tr ? , pháp lý   -   Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương ngày 16 tháng 6 năm 20 25   -   Căn c ?  Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t ngày 19 tháng 02 năm  2025; Lu ? t S ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp  lu ? t ngày 25 tháng 6 năm 2025;   -   Căn c ?  Lu ? t Giáo d ? c ngày 14 tháng 6 năm 2019; Lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung  m ? t  s ?  đi ? u c ? a Lu ? t Giáo d ? c ngày 10 tháng 12 năm 2025;   -   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  78/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c ? a Chính  ph ?  quy đ ? nh chi ti ? t m ? t s ?  đi ? u và bi ? n pháp đ ?  t ?  ch ? c, hư ? ng d ? n thi hành Lu ? t  Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t;   -   Căn c ?   Ngh ?  đ ? nh s ?  187/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 c ? a Chính  ph ?  s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a Ngh ?  đ ? nh s ?  78/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4  năm 2025 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh chi ti ? t m ? t s ?  đi ? u và bi ? n pháp đ ?  t ?  ch ? c,  hư ? ng d ? n thi hành Lu ? t Ban hành v ăn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t và Ngh ?  đ ? nh s ?   79/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c ? a Chính ph ?  v ?  ki ? m tra, rà soát và h ?   th ? ng hóa văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t;   -   Căn c ?   Ngh ?  đ ? nh s ?  188/2026/NĐ - CP ngày 27 tháng 5 năm 2026 c ? a Chính  ph ?  quy đ ? nh  chính sách  cho h ? c sinh trư ? ng ph ?  thông n ? i trú và trư ? ng ph ?  thông  n ? i trú t ? i các xã biên gi ? i đ ? t li ? n ( Ngh ?  đ ? nh s ?  188/2026/NĐ - CP) .   2. Cơ s ?  th ? c ti ? n   1. Căn c ?  Ngh ?   đ ? nh s ?   299/2025 / NĐ - CP   ngày 17 tháng  11   năm 202 5  c ? a  Chính  ph ?  quy đ ? nh  s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?   đi ? u các Ngh ?  đ ? nh c ? a Chính ph ?  v ?  biên  phòng, biên gi ? i qu ? c gia ; theo đó, trên đ ? a bàn thành ph ?  Hu ?  có 05 xã biên gi ? i đ ? t  li ? n:  A Lư ? i 1, A Lư ? i 2, A Lư ? i 3, A Lư ? i 4 và A Lư ? i 5  

